UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BINH PHUOC Péoc lap — Tw do — Hanh phiic
Sb: 1409/Qb-UBND Binh Phuée, ngay 12thadng 9 ndam 2024
QUYET PINH

Cong bf'),danh muc thi tuc hanh chinh di diéu kién thyc hién dich vu céng
truc tuyén toan trinh cung cap trén Cong dich vu cong B§ Ngoai giao thugc
pham vi chirc niing quan ly ctia nganh Ngoai vu trén dia ban tinh Binh Phudéc

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Cén cir Ludt To chire chinh quyén dia phirong ngay 19/6/2015;

? Can cur Lud{ sira doi, bo sung mot s6 dieu cua Ludt T6 chire Chinh phu va Ludt
T6 chure chinh quyén dia phwong ngay 22/11/2019;

Can cir Nghi dinh s6 63/201 0/ND-CP ngay 08/6/2010 cua Chinh phu vé kiém
soat thu tuc hanh chinh; Nghz dinh so 48/2013/NP-CP ngay 14/5/2013 va Nghi
dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 ciia Chinh phii sira déi, b6 sung mot sé
diéu ciia cdc Nghi dinh lién quan dén kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh 56 61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 ciia Chinh phii vé thirc
hién co ché mot cika, mot cura lién thong trong gidi quyét thu tuc hanh chinh;

Can cir Nghi dinh s6 45/2020/ND-CP ngay 08/4/2020 ciia Chinh phii vé thire
hién thu tuc hanh chinh trén moi truong dién tur;

Can cir Nghi dinh $6 42/2022/NP-CP ngay 24/6/2022 cua Chinh phi Vvé quy

dinh viéc cung cdp thong tin va dich vu céng triec tuyén ciia co quan nhd nudc trén
moi truong mang;

Can cir Thong tw 01/12018/TT-VPCP ngay 23/11/2018 cua B trucng, Chu
nhiém Vin phong chinh phii hwdmg dan thi hanh mot s6 quy dinh cia Nghi dinh s6
61/2018/ND-CP ngay 23/4/2018 cua Chinh phu Vé thuec hién co ché mét cira, mot
cira lién théng trong gidi quyét thi tuc hanh chinh;

Can cur Quyét dinh s6 2163/0P-BNG ngay 30/7/2024 cua Bg Ngoai giao vé
vi,éc’ cong bo danh muc thu tuc hanh chinh du diéu kién thuc hién dich vu cong truc
tuyén toan trinh thugC pham vi quan ly cua Bé Ngoai giao;

Can cw Quyét dinh s6 14/2018/0P-UBND ngay 06/3/2018 ciia UBND tinh
ban hanh Quy ché phéi hop gitta Van phong UBND tinh vdi cdc so, ban, nganh

tinh, UBND cdp huyén, UBND cdp xd vé viéc cong bé, cdp nhat, cong khai thi tuc
hanh chinh trén dia ban tinh;



Xét dé nghi cua Gidm déc S¢ Ngoai vu tai To trinh s6 150/TTr-SNgV ngay
06/9/2024.

QUYET PINH:

Picu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh nay Danh muc thu tyc hanh chinh du
diéu kién thuc hién dich vu cong truc tuyén toan trinh cung cép trén cong dich vu
cong B Ngoai giao thudc pham vi chirc nang quan ly ciia nganh Ngoai vu trén dia
ban tinh (phu luc kem theo).

Piéu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky va thay thé Quyét dinh sd
1923/Qb-UBND ngay 24/11/2024 cua Chu tich UBND tinh v viéc cong bd Danh
Muc thu tuc hanh chinh va ndi dung thuc hién duoc tlep nhan tai Trung tam Phuc
vu hanh chinh cong thudc pham vi chirc nang quéan 1y ctia S& Ngoai vu trén dia ban
tinh Binh Phudec.

Diéu 3. Thu trudng cac so, ban, nganh; Chu tich UBND cac huyén, thi x4,
thanh pho va cac to churc, ca nhan co lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét
dinh nay./.

v/

Nt nnan: KT. CHU TICH
- Cuc Kieém soat TTHC (VPCP); 24109

- CT, cac PCT UBND tinh; CHUTICH /
- Nhu biéu 3;

- LbVP, Cac phong, TT;
- Luu: VT, P. KSTTHC. (1)

Tran Tuyét Minh



A’

PHU LUC
/THU TUC HANH CHINH DU PIEU KIEN THU'C HIEN DICH VU CONG TRUC TUYEN TOAN TRINH
/CUNG CAP TREN CONG DICH VU CONG BQ NGOAI GIAO THUQC PHAM VI QUAN LY
CUA NGANH NGOAI VU TREN PIA BAN TiNH BINH PHUOC
(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé: 1409/0P-UBND ngay 12thang9 ndm 2024 ciia Chii tich UBND tinh)

STT Ma thi tuc Tén thu tuc hanh chinh Linh vuc
hanh chinh
1 2.002352 Thu tuc cap ho chiéu ngoai giao, ho chiéu cong vu (khong gan chip dién tir) Xuat nhap canh

tai co quan trong nudc cua Bo Ngoai giao.

2 2.002353 Thu tuc gia han ho chiéu ngoai giao, ho chiéu cong vu (khong gan chip dién Xuat nhap canh
tur) tai co quan trong nudc cua Bo Ngoai giao.

3 2.002354 | Tha tuc cp cong ham dé nghi phia nudc ngoai cap thi thuc tai co quan Xuét nhap canh
trong nudc cua Bo Ngoai giao.




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T08:57:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Hoàng Sơn Trà<trahs.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T09:15:52+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Lê Văn Sâm<levansam.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-09-12T09:45:35+0700
	Trần Tuyết Minh


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T09:46:35+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T09:46:40+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T09:46:44+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T09:46:56+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T09:47:03+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T09:47:10+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T09:48:53+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-12T09:48:59+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước<ubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




